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I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT 
1. Tin vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ:

Hiện nay trên rãnh áp thấp có trục 20-23 độ Vĩ Bắc tồn tại một vùng áp thấp.  Vị trí trung tâm vùng áp thấp lúc 5h ngày 30/8 ở vào khoảng 20,5-21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5-107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển chậm về phía Tây. Cảnh báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh cấp 7. Ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.    

2. Nhận định lũ lớn trên sông Cửu Long: 
Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 28/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,96m, dưới báo động BĐ2 là 0,04m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,52m, trên BĐ2 0,02m.

Dự báo: Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến khoảng ngày 12-14/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3 (Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4,0m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2- BĐ3, có nơi trên BĐ3; đến ngày 27/9-05/10/2018, mực nước sẽ lên trên BĐ3 0,1-0,3m (Tân Châu 4,6-4,8m, Châu Đốc 4,1-4,3m). Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. 

3. Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:
Hiện nay vùng xoáy thấp tồn tại trên khu vực Đông Bắc Bộ phát triển từ tầng thấp lên đến độ cao 5000m. Dự báo ngày 30/8 ở vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ); riêng khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa có mưa to đến rất to (100-150mm/24 giờ). Từ 30/8 đến 31/8, có mưa to tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc (70-120mm/24 giờ), riêng tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai mưa rất to (100-150mm/24 giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, riêng các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cấp 2.
4. Tình hình mưa:

Mưa ngày 29/8 (từ 19h00 ngày 28/8 đến 19h00 ngày 29/8): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-110mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Hữu Lũng (Lạng Sơn) 139mm; Tiên Yên (Quảng Ninh) 114mm; Bắc Giang (Bắc Giang) 122mm; Cầu Sơn (Bắc Giang) 197mm; Cẩm Đàn (Bắc Giang) 112mm; Lục Nam (Bắc Giang) 125mm; Phủ Liễn (Hải Phòng) 115mm.
Mưa đêm 29/8 (từ 19h00 ngày 29/8 đến 07h00 ngày 30/8): Bắc Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 82mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 60mm; Quảng Hà (Quảng Ninh) 70mm; Sơn Tây (Hà Nội) 112mm; Ba Vì (Hà Nội) 88mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN BẮC BỘ
Mực nước các sông biến đổi chậm, lúc 07h00 ngày 30/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,60 m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,60m.

Dự báo: Mực nước sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm, mực nước trên sông Thái Bình lên nhanh. Đến 7h00/31/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,5m; đến 19h/30/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 3,0m.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

1. Trung ương:

- Ngày 28/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT do Thứ trưởng- Phó Trưởng ban thường trực Hoàng Văn Thắng làm Trưởng đoàn tiếp tục đến tỉnh An Giang kiểm tra công tác chỉ đạo, ứng phó với lũ lớn ở khu vực ĐBSCL;
- Ngày 29/9, Đoàn công tác Văn Phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT do Phó Chánh văn Phòng Vũ Xuân Thành làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó mưa, lũ ở tỉnh Điện Biên.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có văn bản số 438/TWPCTT-VP ngày 29/8/2018 đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh An Giang và Kiên Giang triển khai một số biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản và các công trình ven sông, đê bao, bờ bao, cống dưới đê khi đập tràn Trà Sư, Tha La xả lũ vào ngày 31/8/2018.
- Tổng cục Thủy lợi có Công điện số 13/CĐ-TCTL-QLCT ngày 29/8/2018 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng do ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã thường xuyên nắm tình hình mưa, lũ và thiệt hại các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp).
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Long An đã có báo cáo về tình hình mưa, lũ và thiệt hại.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hà Nội đã có Công điện số 07/CĐ/BCH ngày 29/8/2018 chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lớn gây ngập úng.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:
- Các hồ cắt lũ hệ thống sông Hồng: Hiện đang vận hành bình thường theo quy trình.
- Trong 188 hồ cập nhật thông tin vận hành, hiện có 55 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó: Bắc Bộ: 15/74 hồ, Bắc Trung Bộ: 07/16 hồ, Tây Nguyên: 29/69 hồ, duyên hải Nam Trung Bộ: 01/28 hồ, Đông Nam Bộ: 03/05 hồ.
2. Hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo cáo ngày 29/8 của Tổng cục Thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 97/289 hồ chứa lớn và 1.010/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Khu vực Bắc Trung Bộ có 27/135 hồ chứa lớn và 1.175/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hiện các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn. 
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Về tình hình thiệt hại:

Theo Báo cáo nhanh các tỉnh Bắc Kạn, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Long An thiệt hại do mưa lũ tính đến ngày 29/8/2018 như sau:

- Người chết: 01 người do đá lăn vào nhà (cháu bé 02 tuổi) ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 

- Người mất tích: 01 người bị lũ cuốn trôi (anh Vì Văn Sơn, sinh năm 1977) ở bản Cáp Na, xã Nà Bó, tỉnh Sơn La.

- Người bị thương: 03 người (Hòa Bình: 01 người, Sơn La: 01 người, Thái Nguyên: 01 người)

- Về nhà ở: 124 nhà bị sập đổ (Điện Biên: 72 nhà; Sơn La: 41 nhà; Thái Nguyên: 01 nhà; Hòa Bình: 05 nhà, Thanh Hóa: 05 nhà).
- Về Nông Nghiệp: 174 ha lúa bị ngập (Điện Biên: 111 ha; Sơn La 43 ha; Hòa Bình 20 ha).

- Về chăn nuôi: 23 con trâu, 26 con lợn, 100 con gia cầm bị chết (tỉnh Điện Biên).

- Về thủy sản: 39,95 ha diện tích nuôi cá (tỉnh Điện Biên).

- Về thủy lợi: 04 công trình bị hư hỏng (tỉnh Điện Biên).

- Về giao thông: sạt lở 4.997 m3 đất đá (Điện Biên 900m3; Hòa Bình 300m3; Bắc Kạn: 2.097m3, Thanh Hóa 1.700m3).
- Về công nghiệp: 10 cột điện bị nghiêng đổ (Điện Biên: 9 cột điện; Bắc Kạn: 01 cột điện).

2. Công tác khắc phục hậu quả:

Hiện tại các tỉnh chỉ đạo các Sở Ngành địa phương, chủ động huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt là thông tuyến tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông: 12/15 điểm tại tỉnh Điện Biên, 8/10 điểm tại tỉnh Sơn La, đối với tỉnh Bắc Kạn đã thông tuyến toàn bộ các điểm bị sạt lở.

- Các tỉnh đã cử các đoàn xuống các khu vực bị ảnh hưởng để cập nhật thiệt hại, chỉ đạo các ban ngành xã tổ chức di dời tài sản, giúp đỡ người dân khắc phục sự cố ổn định cuộc sống cho người dân.

VI. TÁC ĐỘNG CỦA LŨ ĐBSCL ĐẾN SẢN XUẤT

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tác động của lũ ĐBSCL đến sản xuất và dân sinh như sau:

1. Tác động đến trồng trọt: 
- Diện tích lúa Hè Thu toàn vùng ĐBSCL hiện đã thu hoạch đạt 958.306 /1.601.500 ha (đạt gần 60%). Diện tích chưa thu hoạch đều nằm trong vùng đê bao, bờ bao đủ khả năng chống lũ. Tại 04 tỉnh An Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang: diện tích đã thu hoạch là 649.631 ha, diện tích chưa thu hoạch 238.259 ha (trong đó 225.728 ha nằm trong vùng đê bao, 12.531 ha ngoài khu vực đê bao).
- Ảnh hưởng của lũ chính vụ tới sản xuất vụ Thu Đông: Đến nay đã xuống giống được 448.500/745.000 ha (đạt hơn 60% so với kế hoạch). Tại 04 tỉnh An Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang: diện tích đã xuống giống là 245.272 ha (trong đó 223.915 ha nằm trong vùng đê bao, 11.859 ha ngoài khu vực đê bao).


Với lũ dự báo trên BĐ3, sẽ có khoảng 165.200 ha lúa Thu Đông bị ảnh hưởng (chiếm khoảng 36% diện tích đã gieo cấy), tập trung chủ yếu ở các địa phương đầu nguồn sông Cửu Long: Đồng Tháp 78.100 ha, Kiên Giang: 47.200 ha, Long An: 26.900 ha, An Giang: 12.900 ha.
2. Tác động đến thủy sản: Đối với sản xuất thủy sản, lũ hầu hết mang lại nguồn lợi

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long:

- Tổng hợp số liệu, rà soát các phương án và kiểm tra đảm bảo an toàn cho người dân, trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ, các khu trông trẻ tập trung các tuyến đường giao thông, sản xuất và thu hoạch lúa hè thu và thu đông để sẵn sàng ứng phó với lũ lớn.
- Tổ chức tăng cường tuyên truyền và truyền thông đến người dân các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TWPCTT tại Công điện số 45/TWPCTT ngày 27/8/2018 và sẵn sàng ứng phó với lũ lớn khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
- Các tỉnh An Giang và Kiên Giang phối hợp vận hành đập Trà Sư- Tha La theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ vùng tứ giác Long Xuyên;
- Viện KHTLMN, Viện QHTLMN phối hợp với chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam cung cấp các thông tin dữ liệu, xây dựng các bản đồ ứng phó với lũ; bố trí cán bộ giao ban hàng ngày tại Văn phòng Chi cục PCTT miền Nam.
- Cục Ứng Phó KPHQ lên phương án, đề xuất Chánh Văn phòng thường trực tăng cường lực lượng cho đại diện Văn phòng thường trực tại miền Nam (Chi cục PCTT miền Nam) đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ thực tiễn.
2. Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh:

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để có giải pháp kịp thời đảm bảo;

- Rà soát các khu dân cư có khả năng xảy ra sạt lở, bố trí lực lượng kiểm tra các ngầm tràn không để người dân đi qua khi mực nước lũ lên cao;

- Đánh giá thiệt hại và phối hợp với lực lượng quân đội tại chỗ để hỗ trợ, cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cho cuộc sống;

- Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện, đặc biệt đối với các hồ chứa nhỏ, xung yếu để có phương án kịp khi xảy ra sự cố;

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất;

- Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT tại Thông báo số 433/TWPCTT-VP ngày 27/8/2018 về việc ứng phó với mưa lớn và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh;

3. Công tác vận hành hồ chứa:

- Đối với các hồ chứa khu vực Bắc Bộ: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, các bản tin dự báo, cảnh báo, sẵn sàng các phương án tính toán tham mưu cho Ban chỉ đạo điều hành liên hồ chứa theo quy trình; hàng ngày có báo cáo về Văn phòng thường trực (qua trực ban) và các ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, các chủ hồ, các đơn vị, các cơ quan phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.
- Đối với các hồ chứa khu vực miền Trung: Tổ chức tính toán, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lưu lượng đến các hồ chứa để sẵn sàng tham mưu cho Ban chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn hạ du./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯWPSCTT và TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang

	
	


Trưởng ca trực: 


Bùi Quang Huy
Trực ban 1:



Phạm Đức Hiếu
Phụ lục
TÌNH HÌNH MƯA, HỒ CHỨA VÀ THIỆT HẠI
(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 29/8/2017 
của VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)
1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 26/8 đến 19h00 ngày 29/8, các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như: KM46 (Sơn La) 206mm; KM 22 (Sơn La) 208mm; Mai Châu (Hòa Bình) 207mm; Hữu Lũng (Lạng Sơn) 205mm; Bắc Giang (Bắc Giang) 181mm; Cầu Sơn (Bắc Giang) 226mm; Thạch Quảng (Thanh Hóa) 192mm.

2. Thông tin hồ chứa thủy điện:
2.1. Hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	29/8
	474,62
	369,30
	194
	0

	
	7h
	30/8
	474.68
	369.80
	126,30
	162,90

	Huội Quảng
	7h
	29/8
	368,87
	207,00
	84
	5

	
	7h
	30/8
	369,21
	207,62
	198,80
	5

	Lai Châu
	7h
	29/8
	294,60
	207,76
	1.451
	1.656

	
	7h
	30/8
	294,51
	208,08
	1.715
	1.612

	Sơn La
	7h
	29/8
	207,17
	115,34
	3.359
	1.137



	
	7h
	30/8
	207,68
	116.15
	2.821
	1.710

	Hòa Bình
	7h
	29/8
	108,28
	13,35
	1.262
	2.322

	
	7h
	30/8
	109,20
	13.40
	4.448
	2.308

	Tuyên Quang
	7h
	29/8
	106,36
	47,56
	335
	0

	
	7h
	30/8
	106,76
	47.53
	418
	0.00

	Thác Bà
	7h
	29/8
	55,02
	20.93
	611
	0.00

	
	
	30/8
	55,12
	20.93
	306
	0.00


2. 2. Hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ):

- Có 06 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 328/540; Bản Vẽ: 913/1459; Khe Bố: 1000/1587; Chi Khê: 1474/11589; Bá Thước 2: 1804/2026; Trung Sơn: 995/1505.

- Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Nậm Pông: 31/41.
2.3. Hồ chứa thủy điện các khu vực khác: 
a) Khu vực Tây Nguyên (69 hồ): 
- Có 11 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Pleikrông: 333/611; Ialy: 263/671; Sê San 3: 315/843; Sê San 3a: 268/930; Sê San 4: 893/1577; Sê San 4A: 630/1130; Hàm Thuận: 25/127; Đồng Nai 5: 149/437; Đak R’tih b1: 80/137; Đak R’tih b2: 97/166.
- Có 18 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa M’Bri: 22/44; Đăk Nông 2: 34/52; Đăk Sin 1: 29/41; Đăk Ru: 11/35; H’Chan: 20/47; Ia Grai 2: 204/220; Ia Grai 3: 170/210; Đrây Hlinh 1: 120/360; Đasiat: 15/21; Bảo Lộc: 92/134; Đăk Psi 2B: 14/44; Đăk Psi 3: 18/51; Đăk Psi 4: 37/71; Chư Prông: 57/66; Ia H'Rung: 56/65; Đăk Rung 1: 62/78; Đăk Srong 3a: 320/450; Đăk Srông 3B: 330/460.
b) Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 13 m3/s.
c) Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 300/1350; Cần Đơn: 97/357; Srok Phu Miêng: 84/424./.
3. Thông tin hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 29/8/2018 của TC Thủy lợi)

	Khu vực
	Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên

	Tổng số hồ
	2.985
	1.920
	501
	1.130

	Số hồ lớn đầy nước
	97/289
	27/135
	0/129
	3/121

	Số hồ nhỏ đầy nước
	1.010/2.696
	1.175/1.785
	0/372
	530/1.009
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